BÀI 16 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

I. Tình hình các nước Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất
1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội (HS TỰ ĐỌC SGK)
2. Khái quát chung về phong trào độc lập ở Đông Nam Á:
- Sau Chiến tranh TG thứ I, phong trào độc lập dân tộc phát triển khắp Đông Nam Á
- Bước phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc tư sản: Sự trưởng thành lớn mạnh của giai cấp tư sản trong kinh doanh, chính trị.
- Xu hướng vô sản xuất hiện đầu thế kỷ XX: Phát triển nhanh dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản; Việt Nam, In-đô-nê-xi-a...

II. Phong trào độc lập dân tộc ở Inđônêxia SGK
III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia
* Lào:
- Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commandam: Kéo dài 30 năm đầu TK XX.
- Khởi nghĩa Chậu Pa-chay từ 1918-1922
* Cam-pu-chia:
- 1925-1926: Phong trào chống thuế. Tiêu biểu là cuộc khởi nghiã của nhân dân Rôlêphan.

IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện SGK
V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan) SGK.
--------------------------------

BÀI 17: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)
I. Con đường dẫn đến chiến tranh
1. Các nước phát xít đẩy mạnh chính sách xâm lược (1931-1937)
- Đầu những năm 30 TK XX, các nước Đức, Italia, Nhật Bản thành lập khối phát xít.
- 1931 - 1937, khối phát xít đẩy mạnh xâm lược thị trường thế giới.
- Thái độ của các nước lớn:
    + Liên xô: chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
    + Mỹ, Anh, Pháp: không liên kết chặt chẽ với Liên Xô để chống phát xít, trái lại còn nhượng bộ phát xít hòng đẩy phát xít tấn công Liên Xô.
2. Từ hội nghị Muy -ních đến chiến tranh thế giới:
a/ Hội nghị Muy ních:
[bookmark: _GoBack]- 29/9/1938, Hội nghị Muy nich được triệu tập gồm: Anh, Pháp, Đức, Italia.
- Nội dung: Anh - Pháp trao vùng Xuy - đét của Tiệp Khắc cho Đức. Đổi lại, Đức cam kết chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở Châu Âu.
- Ý nghĩa: 
+ Là đỉnh cao của chính sách dung túng, nhượng bộ phát xít của Mỹ - Anh - Pháp.
+ Thể hiện âm mưu thống nhất của chủ nghĩa đế quốc trong việc tiêu diệt Liên Xô.
b/ Sau khi hội nghị Muy nich:
- Đức thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc (3/1939).
- 23/8/1939 Đức ký với Liên Xô "hiệp ước Xô - Đức không xâm lược nhau".
 Như vậy, Đức đã phản bội hiệp định Muy nich, mưu đồ thôn tính Châu Âu trước rồi toàn lực đánh Liên Xô.
II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ở châu Âu (từ tháng 9/1939 đến tháng 6/1941)
1. Phát xít Đức tấn công Ba Lan và xâm chiếm châu Âu (từ tháng 9/1939 đến tháng 9/1940)
	Thời gian
	Chiến sự
	Kết quả

	        1/9/1939 
	- Đức tấn công Ba Lan
	 Ba Lan bị thôn tính sau gần 1 tháng

	 3/9/1939
	- Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.
	Có tuyên mà không chiến

	4-6/1940 

	- Đức tấn công Bắc Âu và Tây Âu
	 Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Hà Lan, Lúc Xăm Bua bị thôn tính. Pháp đầu hàng Đức

	7-9/1940
	- Đức tấn công Anh 
	 không thành.



2. Phe phát xít bành trướng ở Đông và Nam Âu (9/1940 – 6/1941
 - 10/1940 – 6/1941, Đức tấn công Đông và Nam Âu  Ru-ma-ni, Nam Tư, Hi Lạp bị thôn tính.
 - Hè 1941, phe phát xít thống trị phần lớn châu Âu, chuẩn bị tấn công Liên Xô.
III- Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942).
1.Phát xít Đức tấn công Liên Xô.Chiến sự ở Bắc Phi.
a. Mặt trận Xô-Đức:
- 22/6/1941, Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.
- 12/1941, Liên Xô phản công quyết liệt, đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ Matxcơva  làm phá sản kế hoạch "chiến tranh chớp nhoáng” của Đức.
b. Mặt trận Bắc Phi
  - 9/1940, Italia tấn công Ai cập.
  - 10/1942, liên quân Mỹ - Anh giành thắng lợi lớn trong trận En-Alamen (Ai cập) và chuyển sang phản công trên toàn mặt trận.
2. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.
- 7/12/1941, Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng  Mĩ thiệt hại nặng nề, Mĩ tuyên chiến với Đức - Italia - Nhật Bản  Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.
3. Khối đồng minh chống phát xít hình thành.
- 1/1/1942, 26 nước (đứng đầu là LXô, Mỹ, Anh) thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
- Ý nghĩa: tính chất của CTTG II thay đổi, trở thành một cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình nhân loại.
IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công. Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc (từ tháng 11/1942 đến tháng 9/1945).
1. Quân đồng minh phản công (từ tháng 11/1942 đến tháng 6/1944).
* Ở mặt trận Xô-Đức:
- Từ 11/1942 đến 2/1943, Liên Xô phản công loại 33 vạn quân Đức ở Xtalingrat.
 Đánh dấu bước ngoặc cuộc chiến, buộc quân Đức phải chuyển từ tấn công sang phòng ngự  Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang tổng tấn công đồng loạt trên các mặt trận.
* Ở mặt trận Bắc Phi: 3 - 5/1943, liên quân Mỹ - Anh phản công quét sạch quân Đức- Italia khỏi Châu Phi. Chiến sự ở Châu phi chấm dứt.
* Ở Italia: chủ nghĩa phát xít Italia bị sụp đổ.
* Ở Thái Bình Dương: Sau chiến thắng quân Nhật trong trận Gua-đan-ca-nan (1/1943) Mỹ chuyển sang phản công.
2. Phát xít Đức bị tiêu diệt, Nhật Bản đầu hàng, chiến tranh kết thúc.
a. Phát xít Đức bị tiêu diệt
- Tháng 2/1945, Liên Xô tổ chức hội nghị Ianta gồm Liên Xô, Mỹ, Anh bàn về việc tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
- 2/1945, Mỹ, Anh mở Mặt trận phía Tây tấn công Đức.
- Ngày 16 - 30/4/1945, Hồng quân LXô tấn công đánh bại hơn 1 triệu quân Đức tại Beclin, Hit-le tự sát. Chủ nghĩa phát xít Đức bị tiêu diệt.
- Tháng 9/1945, nước Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh chấm dứt ở Châu âu.
b. Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh kết thúc.
- Ngày 6/8/1945 và 9/8/1945 Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagaxaki giết 10 vạn người.
- Ngày 8/8, Liên Xô tuyên chiến và tấn công 70 vạn quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu.
- Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng không điều kiện .Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.
V. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai.
- Chủ nghĩa phát xít Đức - Italia - Nhật Bản sụp đổ hoàn toàn. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới, đi đầu là Liên Xô, Mỹ, Anh.
- Gây hậu quả nặng nề: làm cho 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, thiệt hại về vật chất 4000 tỷ đô la.
---
